
(Danh sách kèm theo Quyết định số…………ngày…..tháng…..năm 2020. Của Hiệu Trưởng Trường ĐH Công Nghệ GTVT)

TT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Ghi chú

1 71DCKT12001 Nguyễn Hòa An 01/06/2002  Nữ

2 71DCKT16018 Nguyễn Thị Kim Ánh 07/11/2002  Nữ

3 71DCKT16014 Nguyễn Minh Châu 11/03/2002  Nữ

4 71DCKT16020 Trần Hữu Chiến 10/09/2002  Nam

5 71DCKT12009 Nguyễn Thị Diệu 27/11/2002  Nam

6 71DCKT12010 Nguyễn Thị Thùy Dung 30/04/2002  Nam

7 71DCKT16005 Triệu Thị Thùy Dương 26/11/2002  Nữ

8 71DCKT16003 Phạm Thị Hương Giang 28/07/2002  Nữ

9 71DCKT12012 Hồ Thị Ngân Hà 05/09/2002  Nam

10 71DCKT16001 Phạm Thị Hà 28/05/2002  Nữ

11 71DCKT16007 Nghiêm Thị Thu Huyền 11/11/2002  Nữ

12 71DCKT11362 Lê Huy Khánh 25/08/2001  Nam

13 71DCKT12024 Vũ Thị Lan 04/12/2002  Nam

14 71DCKT12026 Đặng Thị Liễu 25/06/2002  Nam

15 71DCKT11032 Đỗ Khánh Linh 26/06/2001  Nữ

16 71DCTN22039 Đỗ Thị Hồng Linh 04/12/2002  Nữ

17 71DCKT16006 Nguyễn Thị Kim Linh 26/04/2002  Nữ

18 71DCKT16004 Phạm Thị Linh 31/03/2002  Nữ

19 71DCKT12027 Phùng Thị Mỹ Linh 03/07/2002  Nam

20 71DCKT16022 Tạ Thị Diệu Linh 07/07/2002  Nữ

21 71DCKT16013 Vũ Thanh Mai 05/09/2002  Nữ

22 71DCKT16011 Nguyễn Văn Mạnh 04/07/2002  Nam

23 71DCKT12029 Phùng Thị Minh 14/03/2002  Nam

24 71DCKT16008 Nguyễn Thị Ngân 23/11/2002  Nữ

25 71DCKT16021 Nguyễn Thị Kiều Ngân 10/04/2002  Nữ

26 71DCKT12033 Nguyễn Hồng Nhung 30/11/2001  Nam

27 71DCKT16010 Nguyễn Thị Hà Phương 05/02/2002  Nữ

28 71DCKT16016 Phạm Thị Minh Phương 18/11/2002  Nam

29 71DCKT12034 Nguyễn Thị Quỳnh 16/03/2002  Nam

30 71DCKT11010 Phạm Thị Thúy Quỳnh 12/04/2002  Nữ

31 71DCKT16019 Trần Lâm Quỳnh 11/12/2002  Nữ

32 71DCKT12039 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/11/2002  Nam

33 71DCKT16009 Vũ Thị Thanh Thúy 26/10/2002  Nữ

34 71DCKT12043 Nguyễn Xuân Tình 10/09/2002  Nữ

35 71DCKT16017 Lê Thị Thùy Trang 20/10/2002  Nữ

36 71DCKT16012 Nguyễn Thị Huyền Trang 05/04/2002  Nữ

37 71DCKT12045 Trần Quỳnh Trang 26/02/2002  Nam

38 71DCKT11031 Trần Thị Thu Trang 14/06/2002  Nữ

39 71DCKT12046 Trần Thị Thu Trang 25/01/2002  Nam

40 71DCKT16015 Trương Thùy Trang 19/04/2001  Nữ
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